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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Huỳnh Kim Xuyến. 

Thư ký phiên họp: Bà Phan Thị Phương, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên họp: Bà Võ Thanh Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 70/2020/TLST-DS ngày 21 tháng 5 năm 2020 về việc yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số: 01/2020/QĐST-DS ngày 03 tháng 8 năm 2020, gồm 

những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1936; 

nơi cư trú: số nhà 110, khu phố M, thị trấn U, huyện B, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà 

Huỳnh Thị Tuyết Nh, sinh năm 1971; nơi cư trú: số 28A/39, khu phố Đ 1, 

phường B, thành phố A, tỉnh Bình Dương, là người đại diện theo ủy quyền (văn 

bản ủy quyền ngày 07 tháng 5 năm 2020), có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực 

hành vi dân sự): Bà Huỳnh Thị Ngọc H, sinh năm 1965; nơi cư trú: số nhà 110, 

khu phố M, thị trấn U, huyện B, tỉnh Bình Dương, vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 29 tháng 4 năm 2020 của 

người yêu cầu giải quyết việc dân sự bà Nguyễn Thị X, trong quá trình giải 

quyết và tại phiên họp sơ thẩm, bà Huỳnh Thị Tuyết Nh là người đại diện hợp 

pháp của bà Nguyễn Thị X trình bày:   
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Bà X có chồng là ông Huỳnh Văn G; ông G chết năm 2015. Bà X và ông G 

có sáu người con chung là bà Huỳnh Thị Tuyết M, bà Huỳnh Thị Kim Y, bà 

Huỳnh Thị Ngọc H, bà Huỳnh Thị Thu H1, bà Huỳnh Thị Tuyết Nh và bà 

Huỳnh Thị Thanh B. Bà H1 chết năm 2014. Bà H bị nhiễm chất độc hóa học từ 

khi sinh ra đến nay nên không có khả năng nhận thức, chỉ nhận biết người thân 

nào gặp mặt thường xuyên; hay nóng nảy, cáu giận bất thường; việc ăn uống, vệ 

sinh cá nhân phải nhờ người thân nhắc nhở; bà H không biết chữ, việc giao tiếp, 

nghe nói bị hạn chế. Sau khi ông G và bà H1 chết, các đồng thừa kế có Văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản và chia tài sản chung của hộ gia đình ngày 23 tháng 

12 năm 2016, được công chứng tại Văn phòng Công chứng B, ấp B, xã U (nay 

là khu phố B, thị trấn U), huyện B, tỉnh Bình Dương, số công chứng 7261, 

quyển số 02/2016 TP/CC - SCC/HĐGD, đồng ý tặng cho diện tích 390,1 m2, 

thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại thị trấn U, huyện B, tỉnh Bình 

Dương cho bà H được toàn quyền sử dụng. Ngày 05 tháng 6 năm 2017, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ 

CS10670 cho bà Nguyễn Thị X, là người đại diện đứng tên cho bà H (diện tích 

hiện nay là 194,5 m2, thuộc thửa đất số 962, tờ bản đồ số 14). Hiện nay, do hoàn 

cảnh gia đình khó khăn, bà X cũng đã tuổi cao sức yếu nên bà X muốn chuyển 

nhượng phần đất này nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và điều trị của bà H; tuy 

nhiên không thực hiện được do bà H không có khả năng nhận thức, làm chủ 

hành vi. Vì vậy, bà X yêu cầu Tòa án tuyên bố bà H mất năng lực hành vi dân 

sự. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc giải quyết việc dân sự: qua nghiên 

cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp 

và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên họp, căn cứ khoản 1 Điều 22 của Bộ luật 

Dân sự năm 2015, đề nghị Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu của bà X, tuyên bố bà 

H mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương nhận định: 

[1] Yêu cầu của bà X là loại việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bà H có nơi cư 

trú tại khu phố M, thị trấn U, huyện B, tỉnh Bình Dương nên thẩm quyền giải 

quyết thuộc Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự.  

[2] Xét đơn yêu cầu của bà X yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự đối với bà H: 

[2.1] Trên cơ sở lời trình bày của bà Nh và qua xem xét công khai các tài 

liệu, chứng cứ tại phiên họp, xét thấy: gia đình bà X là gia đình liệt sĩ, gia đình 
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cách mạng (bút lục số 33). Theo Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học số 74/GXN-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân huyện C, tỉnh Bình Dương (bút lục số 11a), bà X bị nhiễm chất 

độc hóa học do có thời gian hoạt động ở chiến trường từ năm 1963 đến tháng 4 

năm 1975, có con là bà H bị tâm thần. Theo Phiếu khám sức khỏe ngày 08 tháng 

11 năm 2000 của Hội đồng giám định y khoa - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Dương (bút lục số 10), kết luận bà H bị thiểu năng trí tuệ, kém thông minh, đần 

độn. Như vậy, việc bà H sinh ra bị bệnh ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, làm 

chủ hành vi như lời trình bày của người đại diện hợp pháp của người yêu cầu 

giải quyết việc dân sự là có cơ sở. Ý kiến của các con bà X là bà Minh (bút lục 

số 39), bà Yến (bút lục số 42) và bà Bình (bút lục số 40) đều đồng ý với yêu cầu 

của bà X. 

[2.2] Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 410/KL-VPYTW ngày 29 

tháng 7 năm 2020 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương H, kết luận:  

Về y học: Bà H bị bệnh Chậm phát triển tâm thần nặng (F72-ICD.10). 

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: bà H mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi.  

[2.3] Ý kiến của Kiểm sát viên đề nghị chấp nhận đơn yêu cầu của bà X là 

phù hợp. 

[2.4] Căn cứ Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015, Tòa án chấp nhận đơn 

yêu cầu của bà X, tuyên bố bà H mất năng lực hành vi dân sự. 

[3] Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: bà X là người cao tuổi, người có 

công với cách mạng và là thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ nên được miễn nộp tiền tạm ứng lệ 

phí và lệ phí sơ thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 

Điều 39, Điều 361, Điều 366, Điều 370, Điều 371, Điều 372 và Điều 378 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự; 

Căn cứ vào Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015; điểm đ khoản 1 Điều 12 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

của bà Nguyễn Thị X đối với bà Huỳnh Thị Ngọc H. 

Tuyên bố bà Huỳnh Thị Ngọc H, sinh năm 1965; nơi cư trú: số nhà 110, 

khu phố M, thị trấn U, huyện B, tỉnh Bình Dương mất năng lực hành vi dân sự. 
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- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị X được miễn nộp 

tiền lệ phí sơ thẩm. 

- Quyền kháng cáo: người yêu cầu giải quyết việc dân sự có quyền kháng 

cáo quyết định này trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày kể từ ngày Tòa án 

ra quyết định. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo 

quyết định này trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 

hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định. 

 

Nơi nhận:                                              
- TAND tỉnh Bình Dương;      

- VKSND huyện Bàu Bàng; 

- Các đương sự; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bàu Bàng; 

- UBND thị trấn U, huyện Bàu Bàng; 

- Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có); 

- Lưu: hồ sơ việc dân sự.                                                                                                                                                

THẨM PHÁN 

  Huỳnh Kim Xuyến 

 

 


